Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2017 -2018      Woche 18 (11.12.17 - 16.12.17) 
	
	1Đ-14
	
4Đ-14
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	1Đ-17
THT 3A
	2Đ-17
THT 3A
	3Đ-17
THT 3A
	4Đ-17
THT 3A
	5Đ-17
THT 3A
	6Đ-17
THT 3A

	Mo. 11.12.17

Vorm.
	
	Văn học Đức – Nhóm 1

Hiển - P.103 D1
	Trà
406-D2
	Thủy
202-D2
	
	
	
	
	
	

	Nachm.


	     Chuyên đề dịch

Hạnh - P.303 D1
	
	
	
	
	
	Hương

301 D2


	Trang

302 D2
	P. Ngọc

303 D2
	Xuân
304 D2
	Hồng
305 D2
	B. Ngọc

402 D2



	Di. 12.12.17
Vorm.
	Dịch viết 3

Liên-512C
	Dịch nói 3
Hiển-510C 
	Từ vựng – Nhóm 1

Hạnh - P.306 D2
	Thủy
406-D2
	Hiệp
202-D2
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	Trang

301 D2


	Hương

302 D2
	P. Ngọc

303 D2
	Xuân
304 D2
	Hồng

305 D2


	Lan

402 D2



	Mi. 13.12.17
Vorm.
	
	
	
	
	Trà
406-D2

407D1
	Hiệp

407D1

406-D2
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	Trang

407 D1

301 D2
	Phương

407 D1

302 D2
	P. Ngọc

301 D2

407 D1
	Oanh

302 D2

407 D1
	Lan

512 C

305 D2
	Xuân

305 D2

512 C

	Do. 14.12.17
Vorm.
	Dịch nói 3
Hiển-510C
	Dịch viết 3

Liên-512C
	
	Wenke
406-D2
	Lan
202-D2
	Thi hết môn PPH (2 tiết)

7h30 – P.302 E

Hiệp, Oanh, Q.Anh
	Thi hết môn PPH (2 tiết)

7h30 – P.305 E

Trà, N.Phương, B.Ngọc
	Thi hết môn PPH (2 tiết)

7h30 – P.402 E

Yên, P.Ngọc, Hương

	Nachm.
	
	
	
	
	Q.Anh

301 D2

	Phương

302 D2
	Xuân
303 D2
	Oanh
304 D2
	B. Ngọc

305 D2
	Yên

402 D2

	Fri. 15.12.17
Vorm.
	
	Văn học Đức – Nhóm 2
Hiển - P.705 C
	Trà

406-D2
	Wenke
202-D2
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	Từ vựng – Nhóm 2

Hạnh - P.306 D2
	
	
	Q.Anh
301 D2
	Phương

302 D2
	Oanh
303 D2
	Hồng

304 D2
	B. Ngọc

305 D2
	Yên

402 D2

	Sa.  16.12.17
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
Tuần 18 môn DCĐ chuyển chiều thứ 2, môn Từ vựng sáng T5 chuyển chiều thứ 6 do GV đi thi GVC, môn Dịch viết 3 sáng T3,5, 12,14.12.17 nghỉ học kéo dài thêm 1 tuần do GV đi học. K.17 đảo lại giáo viên để phù hợp lịch đi làm đề ở bộ, lịch bắt đầu các môn chuyên ngành, do thiếu giáo viên.

